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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:             /QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026


 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, 
cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 140/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2026/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2023/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT, Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá;
Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai quy định chính sách hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai;
Theo Tờ trình số         /TTr-SNNMT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi áp dụng
- Quyết định này quy định về mức giá cụ thể (mức kinh phí) cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (sau đây được viết tắt là CTRSH).

- Các nội dung liên quan giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố Đồng Nai chưa được quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định hiện hành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh CTRSH trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

- Cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH thành phố Đồng Nai.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố Đồng Nai

a) Nhóm 1: Nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương (chi phí vận chuyển, xử lý CTRSH được nhà nước bù đắp kinh phí), bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập, hộ gia đình, cá nhân.

	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể thu gom CTRSH đã gồm thuế VAT (8%)

	I. Trên địa bàn các phường và các xã: Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán

	1
	Hộ gia đình
	đồng/hộ/tháng
	45.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	đồng/hộ/tháng
	17.000

	3
	Phòng trọ (01 phòng)
	đồng/phòng/tháng
	17.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập
	đồng/kg
	460

	II. Trên địa bàn các xã còn lại

	1
	Hộ gia đình
	đồng/hộ/tháng
	40.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	đồng/hộ/tháng
	11.000

	3
	Phòng trọ (01 phòng)
	đồng/phòng/tháng
	11.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập
	đồng/kg
	400


b) Nhóm 2: Nhóm đối tượng phải trả giá dịch vụ trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH bao gồm: Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể đã bao gồm thuế VAT (8%)

	I. Trên địa bàn các phường và các xã: Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán

	1
	Dịch vụ thu gom tại nguồn CTRSH
	đồng/kg
	460 

	2
	Dịch vụ vận chuyển CTRSH (km)
	 
	 

	 
	0 < L ≤ 15
	đồng/kg
	255

	 
	15 < L ≤ 20
	đồng/kg
	269

	 
	20 < L ≤ 25
	đồng/kg
	298

	 
	25 < L ≤ 30
	đồng/kg
	328

	 
	30 < L ≤ 35
	đồng/kg
	349

	 
	35 < L ≤ 40
	đồng/kg
	371

	 
	40 < L ≤ 45
	đồng/kg
	390

	 
	45< L ≤ 50
	đồng/kg
	406

	 
	50 < L ≤ 55
	đồng/kg
	422

	 
	55 < L ≤ 60
	đồng/kg
	435


	 
	60 < L ≤ 65
	đồng/kg
	446

	3
	Dịch vụ xử lý CTRSH
	đồng/kg
	 

	 
	Phương pháp sản xuất mùn hữu
cơ (compost)
	đồng/kg
	630

	 
	Phương pháp đốt không thu hồi
năng lượng
	đồng/kg
	561

	 
	Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	đồng/kg
	352

	II. Trên địa bàn các xã còn lại

	1
	Dịch vụ thu gom tại nguồn CTRSH
	đồng/kg
	400

	2
	Dịch vụ vận chuyển CTRSH (km)
	 
	 

	 
	0 < L ≤ 15
	đồng/kg
	229

	 
	15 < L ≤ 20
	đồng/kg
	241

	 
	20 < L ≤ 25
	đồng/kg
	268

	 
	25 < L ≤ 30
	đồng/kg
	294

	 
	30 < L ≤ 35
	đồng/kg
	314

	 
	35 < L ≤ 40
	đồng/kg
	333

	 
	40 < L ≤ 45
	đồng/kg
	350

	 
	45< L ≤ 50
	đồng/kg
	364

	 
	50 < L ≤ 55
	đồng/kg
	379

	 
	55 < L ≤ 60
	đồng/kg
	391

	 
	60 < L ≤ 65
	đồng/kg
	400

	3
	Dịch vụ vận chuyển CTRSH
	 
	 

	 
	Phương pháp sản xuất mùn hữu
cơ (compost)
	đồng/kg
	630

	 
	Phương pháp đốt không thu hồi
năng lượng
	đồng/kg
	561

	 
	Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	đồng/kg
	352


Ghi chú:

- Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (8%). Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có thay đổi về thuế giá trị gia tăng thì áp dụng theo quy định hiện hành.
- Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom CTRSH này áp dụng trong trường hợp chưa thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định.

4. Hình thức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
- Hình thức chi trả cho công tác thu gom của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo hình thức thu giá cụ thể của hộ, phòng/tháng và của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo hình thức thu giá cụ thể dựa trên khối lượng CTRSH phát sinh.

- Hình thức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý của Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và được thực hiện theo hình thức thu giá cụ thể dựa trên khối lượng CTRSH phát sinh.

- Việc xác định khối lượng CTRSH phát sinh của chủ nguồn thải để làm cơ sở thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH được tổ chức thực hiện như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã tự tổ chức thực hiện xác định khối lượng CTRSH phát sinh của chủ nguồn thải trong một khoảng thời gian do các bên tự thỏa thuận làm cơ sở xác định khối lượng CTRSH thu giá dịch vụ. Khối lượng CTRSH phát sinh được cân xác định khối lượng.
5. Quản lý công tác tổ chức thu giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
a) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập, hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn triển khai 01 trong các phương thức thu giá dịch vụ trên sau đây:
- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu giá dịch vụ thu gom CTRSH và nộp vào ngân sách nhà nước.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã giao Chủ thu gom CTRSH tổ chức thu và được giữ lại toàn bộ giá dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn.

b) Đối với các Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn triển khai 01 trong các phương thức thu giá dịch vụ trên sau đây:

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, thanh toán toàn bộ giá dịch vụ thu gom tại nguồn cho chủ thu gom theo hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ thu gom hoặc theo danh sách hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn giữa chủ thu gom và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập; nộp ngân sách giá dịch vụ vận chuyển và xử lý CTRSH cho ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành

- Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH và được giữ lại toàn bộ giá dịch vụ thu gom tại nguồn và nộp lại toàn bộ giá dịch vụ vận chuyển, xử lý CTRSH cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành.

c) Toàn bộ giá cụ thể dịch vụ vận chuyển, xử lý CTRSH thu từ chủ nguồn thải được thu và nộp về ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng để bù đắp ngân sách nhà nước chi cho công tác cung ứng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ngân sách nhà nước chi trả cho chủ vận chuyển, chủ xử lý CTRSH theo hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển, xử lý CTRSH giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và chủ vận chuyển, chủ xử lý CTRSH.

d) Chi phí thu hộ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH do các bên liên quan tự thỏa thuận thanh toán.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
a) Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh CTRSH:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH xác định khối lượng CTRSH phát sinh của Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo khoản 3 Điều 4 Quy định này.
- Thực hiện chi trả giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định hiện hành có liên quan.
b) Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH:
- Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã và các Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xác định khối lượng CTRSH phát sinh do đơn vị mình cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định hiện hành có liên quan;
- Thực hiện hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định;
- Cung cấp hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH cho các đơn vị quản lý nhà nước đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định hiện hành;
- Thực hiện thu và chi trả giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định hiện hành có liên quan.
c) Sở Nông nghiệp và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH vào ngân sách Thành phố;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH khi tổng các cấu phần của đơn giá chi tiết về định mức, nhiên liệu và tiền lương có sự thay đổi lớn (trên 20%); khi quy định pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố;
d) Sở Tài chính:
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp xã hướng dẫn việc nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH vào ngân sách Thành phố;
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện lập dự toán, quyết toán kinh phí vận chuyển, xử lý CTRSH từ nguồn ngân sách Thành phố để làm cơ sở xem xét bố trí dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm.
đ) Thuế Thành phố Đồng Nai:
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chứng từ, hóa đơn thu tiền giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
e) Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Tổ chức triển khai quy định về giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định này và các quy định hiện hành có liên quan;
- Triển khai, tuyên truyền, vận động các đối tượng liên quan triển khai thực hiện quy định giá cụ thể theo quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan;
- Phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH thực hiện thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu về khối lượng CTRSH phát sinh và hợp đồng chuyển giao CTRSH của các Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý làm cơ sở xác định mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH phải thu theo quy định;
- Thực hiện báo cáo nguồn kinh phí thu được từ giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí dự toán nguồn kinh phí vận chuyển, xử lý CTRSH hàng năm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2026 và thay thế Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Phước (nay là UBND thành phố Đồng Nai) về việc ban hành mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
2. Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) Đồng Nai ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực XVII; Trưởng Thuế Thành phố Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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